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Tên sản phẩm công bố hợp quy theo 

QCVN 01:2017/BCT
Số công bố hợp quy

Ngày tiếp nhận 

hồ sơ công bố 

hợp quy

Tổ chức 

đánh giá

Phương thức 

chứng nhận theo 

Thông tư 

28/2012/TT-

BKHCN

Số Giấy chứng nhận 

hợp quy/QĐ về việc 

chứng nhận sự phù 

hợp

Ngày cấp 

GCN hợp 

quy/QĐ về việc 

chứng nhận sự 

phù hợp

Thời hạn Ghi chú

1
Công ty cổ phần May Tây 

Sơn

Khối Phú Xuân, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

02563880660/ 

02563880680
Khẩu trang 3 lớp

4101219067/012020MTS/031

1506751
25/06/2020

Công ty TNHH Giám 

định Vinacontrol TP. 

Hồ Chí Minh

Phương thức 7 20G02QQV01017-01 18/05/2020 Theo Lô

2 Cơ sở Thanh Yến

Lô 29, khu B, khu Quy 

hoạch dân cư gần làng 

SOS khu 2,5ha, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

0935549701 Khẩu trang vải không dệt 35A8015926/01/0107565274 22/09/2020

Công ty cổ phần 

Chứng nhận và Giám 

định TTP

Phương thức 5
20.14598-

DM.PT5/TTP 
25/08/2020 24/08/2023

3
Công ty TNHH Trang phục 

ngoài trời CPPC (Việt Nam)

Lô C15a, KCN Phú Tài, 

phường Bùi Thị Xuân, 

TP.Quy Nhơn.

02563841399/ 

02563841699

Áo Hoodie nữ SéPA (DV18023); Áo khoác nữ SéPA (DV18021); Áo 

khoác nữ chống thấm SéPA (DV18036); Áo khoác nữ Bomber SéPA 

(DV18031); Áo khoác nữ phối màu (DV18032); Áo khoác nữ chống thấm 

SéPA (DV18035); Quần short nam SéPA (DV18001); Áo khoác nam 

SéPA (DV18033); Áo khoác nam phối màu SéPA (DV18033); Áo khoác 

nam SéPA (DV18022); Áo khoác trẻ em chống thấm SéPA (DV18038); 

Áo khoác dài nữ SéPA (DV18034); Áo khoác thể thao nam nữ SéPA 

(DV18029)

4101435974/CPPC.12.2020/0

108143074
08/01/2021

Trung tâm Kiểm 

nghiệm và chứng nhận 

chất lượng TQC

Phương thức 5 TQC.5.1470.1 31/12/2020 20/05/2023
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